ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN
            Bài 23 : VỊ TRÍ, GIỚI HẠN, HÌNH DẠNG LÃNH THỔ VIỆT NAM
I. Kiến thức
1. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ.

a. Vùng đất
·  Diện tích: 329,247 km2, các điểm cực xem bảng 23.2 trang 84 sgk

· Phần đất liền từ Bắc và Nam kéo dài trên 15 vĩ độ, nằm trong đới khí hậu nhiệt đới 
- Từ Đông sang tây phần đất liền mở rộng rên 7 kinh độ, bề ngang nơi hẹp nhất theo chiều từ Đông sang Tây thuộc tỉnh Quảng Bình, chưa tới 50 Km2.

-  Lãnh thổ phần đất liền Việt Nam nằm trong múi giờ thứ 7 theo giờ GMT.
b. Vùng biển

- Diện tích trên 1 triệu km2, đường bờ  biển dài 3.260 km.
- Có nhiều đảo và quần đảo, có ha quần đảo lớn nhất là Hoàng Sa và Trường Sa.

- Biển nước ta mở rộng về phía đông , đông nam của Việt Nam.

c. Vùng trời

  Là khoảng không gian bao trùm lên lãnh thổ nước ta, trên đất liền đươc xác định là đường biên giới, trên biển là ranh giới bên ngoài của lãnh hải và không gian các đảo.

d. Đặc điểm nổi bật của vị trí địa lí tự nhiên VN:

- Nằm trong vùng nội chí tuyến

- Trung tâm của khu vực ĐNÁ

- Cầu nối giữa đất liền và biển, giữa các nước ĐNÁ đất liền và ĐNÁ hải đảo.

- Nơi giao lưu của các luồng gió mùa và luồng sinh vật.
2. Đặc điểm lãnh thổ:

a. Phần đất liền:

- Kéo dài từ Bắc vào Nam  tới 1650km
- Có đường biên giới là 4600km với 3 nước ( Trung Quốc, Lào, Campuchia)
- Vị trí hình dạng kích thước lãnh thổ có ý nghĩa lớn trong hình thành các đặc điểm địa lý tự nhiên độc đáo của nước ta.

- Nước ta có đủ điều kiện phát triển nhiều loại hình vận tải. Nhưng có trở ngại do thiên tai.

b. Phần biển:

- Phần Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam- có ý nghĩa chiến lược về an ninh và phát triển kinh tế.

( nói rõ ở vùng biển)
II. Câu hỏi củng cố bài

Câu 1: vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay?
Câu 2: hình dạng lãnh thổ có ảnh hưởng gì tới các điều kiện tự nhiên và hoạt động giao thông vận tải ở nước ta?

Bài 24: VÙNG BIỂN VIỆT NAM
I . Kiến thức

1. Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam.

a. Diện tích và giới hạn
·  Biển việt nam là một phần biển đông ( các đặc điểm khác có nói ở bài 23)

·  Biển đông: diện tích 3 447 000km2, trải rộng từ xích đạo tới chí tuyến bắc, có 2 vịnh lớn là vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan => là một biển lớn, tương đối kín, nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á.
b. Đặc điểm khí hậu và hải văn của biển

Khí hậu có sự khác nhau giữa các đảo gần bờ  và khu vực biển xa

·  Chế độ gió: gió đông bắc chiếm ưu thế trong 7 tháng ( từ tháng 10 đến thán 4), các tháng còn lại gió tây nam
·  Chế độ nhiệt:nhiệt độ nước biển tầng trên mặt trên 23oc,  mùa hạ mát và mùa đông ấm hơn đất liền. Biên độ nhiệt trong năm nhỏ.

·  Chế độ mưa: lượng mưa trên biển ít hơn trên đất liền.

·  Dòng biển: quan sát hình 24.3 trang 89 cho biết hướng chảy dòng biển mùa đồng và muà hạ?
·  Chế độ chiều: vùng biển ven bờ nước ta có chế độ chiều khác nhau. Trong đó nhật triều ở vịnh bắc bộ được coi là điển hình của thế giới.
·  Độ muối: trung bình của Biên Đông 30 – 33%0.
2. Tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Việt Nam
a. Tài nguyên biển

   Kể một số tài nguên biển mà em biết?

   Một số thiên tai thường gặp ở vùng biển nước ta?

b.  Môi trường biển

     Môi trường biển nước ta hiện nay như thế nào? Muốn khai thác lâu bền và bảo vệ môi trường biển Việt Nam, chúng ta cần làm gì? ( làm trong phạm vi học sinh)
II. Câu hỏi củng cố bài
Câu 1: Nêu đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam 
Câu 2: Những thuận lợi và khó khăn của biển đối với kinh tế và đời sống nhân dân ta?

